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BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 26/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009; trên cơ sở kết quả tổng kết của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên phạm vi cả nước, Bộ Quốc phòng báo cáo tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ như sau:                                        
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
1. Thuận lợi

Những năm qua, tình hình thế giới và khu vực  diễn biến phức tạp, song hòa bình, hợp tác cùng phát triển vẫn là xu thế lớn. Trong nước, chính trị ổn định, kinh tế phát triển, các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Vị thế quốc tế của đất nước được nâng cao, nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được củng cố; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) nói chung và hệ thống văn bản QPPL về dân quân tự vệ (DQTV) nói riêng từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của DQTV, góp phần quan trọng  giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hiệu lực quản lý nhà nước về DQTV được tăng cường.
2. Khó khăn

Tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, ly khai, khủng bố tiếp tục gia tăng với quy mô, tính chất ngày càng phức tạp. Tình hình biển Đông có nhiều diễn biến mới, tác động bất lợi đến nước ta. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng gia tăng. Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập thế giới tạo cho nước ta nhiều cơ hội, thuận lợi mới, song cũng nảy sinh không ít khó khăn, thách thức trên nhiều mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kinh tế phát triển chưa bền vững; huy động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho công tác DQTV còn hạn chế. Môi trường bị ô nhiễm; hạn hán, xâm nhập mặn, bão lũ xảy ra ở nhiều nơi với phạm vi rộng, cường độ cao, gây hậu quả nghiêm trọng. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự phát triển của kinh tế thị trường làm gia tăng số lượng doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động, tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi đó việc xây dựng tự vệ trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp nhiều khó khăn, số lượng người lao động trong các doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV ngày càng nhiều, dẫn tới thiếu công bằng trong thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; mặt trái của kinh tế thị trường đã tác động trực tiếp đến cơ chế, chính sách, tổ chức, hoạt động của DQTV. 
Hệ thống văn bản QPPL về DQTV có quy định chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013, chưa thể chế đầy đủ quan điểm mới của Đảng, chưa đồng bộ, thống nhất với một số văn bản QPPL hiện hành, nhiều quy định chưa theo kịp với sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tình hình hiện nay. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ 
1. Kết quả đạt được

a) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Luật Dân quân tự vệ   
Sau khi Luật Dân quân tự vệ được ban hành, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền 39 văn bản QPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ. Từ năm 2012 đến nay, do sự phát triển của thực tiễn và trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về DQTV, Bộ Quốc phòng đã rà soát và tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ban hành 16 văn bản QPPL về DQTV cho phù hợp với tình hình mới. 
Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định phê duyệt triển khai toàn diện Luật Dân quân tự vệ về tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ; xây dựng mô hình điểm tổ chức, huấn luyện, hoạt động và những biện pháp quản lý DQTV; đào tạo thí điểm và đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở trên phạm vi cả nước.
Hằng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác DQTV, nhiều địa phương có nghị quyết chuyên đề về công tác DQTV; đến nay 100%  cấp tỉnh đã ban hành đề án hoặc kế hoạch tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV và đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
b) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Dân quân tự vệ 
Thực hiện Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về DQTV, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về DQTV bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, nội dung phù hợp.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức tốt việc quán triệt pháp luật về DQTV cho gần 400.000 cán bộ
. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cấp thường xuyên chỉ đạo, triển khai việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về DQTV đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, đã tạo ra những chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với công tác DQTV.
c) Tổ chức, xây dựng dân quân tự vệ
Thực hiện pháp luật về DQTV, các địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan đã rà soát, điều chỉnh tinh gọn số lượng DQTV; đến nay, tổng số DQTV toàn quốc đạt trên l,4% dân số cả nước (giảm 0,97% so với năm 2008). Tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 20,l% (tăng 2,6% so với năm 2008); đã thành lập được 5.452 chi bộ quân sự ở xã phường, thị trấn, 527 tổ đảng quân sự cấp xã, đặc biệt các địa phương thuộc Quân khu 5, 7, 9 có gần 100% cấp xã thành lập chi bộ quân sự. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao vai trò, hiệu quả của chi bộ quân sự cấp xã và DQTV.

Bộ, ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quân đội đã tổ chức DQTV cơ bản đúng quy định của pháp luật. Đã thành lập 67 Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương; 7.428 Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; 11.162/11.162 Ban chỉ huy quân sự cấp xã bố trí đủ 4 chức danh theo quy định của pháp luật về DQTV, có trên 80% Chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân và ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã; trên 87% Chỉ huy trưởng và Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã đã qua đào tạo. Xây dựng mới được 3.091 trụ sở làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đạt      27,6 %, (chủ yếu trên địa bàn Quân khu 5, 7, 9). 

Dân quân ở cấp xã được trang bị vũ khí quân dụng, chủ yếu súng trường và tiểu liên, quản lý súng tại Ban chỉ huy quân sự cấp xã, sử dụng theo đúng quy định. Đối với cấp xã biên giới, ven biển, đảo, địa bàn trọng điểm quốc phòng, an ninh nội địa được trang bị súng tiểu liên AK; các chốt chiến đấu của dân quân thường trực trên tuyến biên giới đất liền sẵn sàng trang bị hỏa khí đi cùng khi có lệnh (ĐKZ, Cối 82 mm, 60mm; SMPK12,7mm). Nhiều địa phương đã mua sắm công cụ hỗ trợ trang bị cho các đơn vị DQTV cơ động, dân quân thường trực. 
d) Đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã, tập huấn cán bộ, huấn luyện dân quân tự vệ
Đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài về công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã; góp phần củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn. Nội dung, chương trình đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở theo hướng đào tạo theo chức danh đảm nhiệm, trang bị cho người học có kiến thức, kỹ năng toàn diện về quốc phòng, quân sự ở cấp xã, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoàn thành tốt cương vị Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập của đội ngũ cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự ở cấp xã hiện nay; đã thực hiện đào tạo chính quy tập trung, vừa làm vừa học, liên kết, liên thông đào tạo gắn với trình độ đào tạo để người học khi ra trường được cấp thêm bằng trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trung cấp quản lý nhà nước. Đến nay đã đào tạo 33.369 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở
, có 2.753 đồng chí đã phát triển lên chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã và một số chức danh thuộc các cơ quan ban, ngành, đoàn thể ở cấp huyện, cấp tỉnh.
Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện DQTV theo phân cấp, quy định của pháp luật về DQTV; chú trọng huấn luyện DQTV thường trực tuyến biên giới, biển, đảo; DQTV biển; DQTV cơ động, các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, DQTV tham gia các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Từ năm 2010 đến nay, đã tổ chức tập huấn 11.233 lớp cho 1.165.260 lượt cán bộ DQTV; huấn luyện 7.808.742 lượt DQTV.

đ) Hoạt động của dân quân tự vệ
Hoạt động của DQTV ngày càng đi vào nền nếp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV được nâng lên, nhất là DQTV thường trực, cơ động, biển; hoạt động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và các lực lượng khác đã ngăn chặn nhiều vụ xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biên giới đất liền, tham gia tích cực bảo vệ biên giới biển đảo; đặc biệt năm 2014 đã huy động 194 lượt người, với gần 3.000 ngày công DQTV tham gia đấu tranh với Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 đạt kết quả thiết thực; thường xuyên phối hợp với công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, nhất là trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; tham gia tích cực trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; làm công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2010 đến nay đã huy động 7.619.132 lượt DQTV với 34.179.602 ngày công lao động thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
e) Thực hiện chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ
 Các địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan đã triển khai và thực hiện chế độ, chính sách đối với DQTV cơ bản đúng, đủ theo quy định của pháp luật; bảo đảm trang phục DQTV tương đối thống nhất; chi trả đúng, đủ tiền lương, phụ cấp, công tác phí cho các đối tượng cán bộ; trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho cán bộ, chiến sỹ DQTV và các chế độ, chính sách khác; nhiều địa phương, cơ quan, tổ chức có định mức chi trả, hỗ trợ trên mức quy định của pháp luật.
2. Hạn chế

Nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ DQTV và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và một số cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa chưa sâu sắc, toàn diện; một số văn bản pháp luật về DQTV chậm triển khai ở cơ sở. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương, cơ quan, tổ chức còn chậm, điều chỉnh, bổ sung chưa kịp thời. Cá biệt có một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn xem nhẹ công tác DQTV. 

Công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV, DQTV đi làm xa ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Tổ chức, xây dựng tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo. Hầu hết doanh nghiệp chưa tổ chức tự vệ không thực hiện tổ chức cho người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân ở địa phương theo quy định của pháp luật. Thực tế hiện nay mới chỉ thành lập được các đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có tổ chức đảng lãnh đạo trực tiếp thuộc doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, doanh nghiệp quân đội. Tổ chức xây dựng dân quân biển gặp nhiều khó khăn về tuyển chọn, quản lý, chỉ huy, huấn luyện, hoạt động; các đơn vị dân quân biển thường không ổn định về tổ chức, biên chế do hoạt động khai thác hải sản có tính mùa vụ, chủ tàu, thuyền thuê mướn lao động từ nhiều địa phương, dẫn tới tình trạng nhiều xã, phường, thị trấn ven biển có thành lập đơn vị dân quân biển nhưng chỉ trên danh nghĩa, thực tế không gắn với phương tiện tàu, thuyền, do đó việc tổ chức huấn luyện, hoạt động trên biển hiệu quả còn hạn chế. Hiện nay, các địa phương chưa xây dựng được các đơn vị dân quân biển hoạt động thường xuyên ở vùng biển xa bờ ảnh hưởng đến xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển và hiệu quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Từ năm 2015 về trước, chất lượng đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã chưa toàn diện; chương trình, nội dung đào tạo còn nặng về quân sự, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho DQTV ở một số địa phư​ơng chư​a bảo đảm nội dung, thời gian, phân cấp theo quy định của pháp luật. 

Việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chất lượng diễn tập, luyện tập chiến đấu phòng thủ ở một số xã, phường, thị trấn chưa sát thực, có biểu hiện hình thức. Hoạt động phối hợp của DQTV chưa toàn diện; việc xây dựng và thực hiện quy chế, kế hoạch phối hợp của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị có lực lượng phối hợp với DQTV chưa chủ động và duy trì thường xuyên. Công tác chỉ đạo, chỉ huy, quản lý khi DQTV hoạt động trên biển chưa chặt chẽ, kịp thời. Hoạt động của DQTV biển còn mang tính đơn lẻ, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng còn hạn chế, thiếu sự chỉ huy thống nhất, hiệu quả chưa cao. Một số đơn vị DQTV nắm tình hình, thông báo, báo cáo chưa kịp thời, chính xác. Năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức của một số Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở sử dụng DQTV chưa đúng với chức năng, nhiệm vụ và xử lý một số tình huống về quốc phòng, an ninh ở cơ sở còn yếu. 

Bảo đảm chế độ, chính sách, kinh phí cho DQTV của một số địa phương, cơ quan, tổ chức còn chậm; nhiều địa phương chưa bảo đảm đủ kinh phí cho huấn luyện, hoạt động của DQTV biển, xây dựng công trình chiến đấu cho dân quân thường trực biên giới đất liền, đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã; việc chi trả phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù của một số địa phương còn chậm. Chất lượng trang phục của DQTV ở một số địa phương chưa bảo đảm; giải quyết chế độ, chính sách cho DQTV chưa phù hợp với pháp luật, còn để đơn thư vượt cấp.
3. Nguyên nhân hạn chế 

 Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về DQTV ch​ưa thường xuyên, toàn diện; 

 Công tác tham mưu của một số Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương, cơ quan quân sự địa phương các cấp, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức ở cơ sở về công tác DQTV còn hạn chế. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa được đề cao, có nơi còn giao cho cơ quan quân sự các cấp;
 Pháp luật về DQTV có một số quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất và chưa điều chỉnh kịp thời để phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở. 

4. Đánh giá chung

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện Luật Dân quân tự vệ đạt kết quả quan trọng; chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, công tác DQTV thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DQTV.
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Coi trọng quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp về công tác DQTV.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và toàn dân, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị. Xây dựng chi bộ quân sự cấp xã là cần thiết, cùng với công tác phát triển đảng trong DQTV, có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với DQTV. Thực tế đã chứng minh rằng ở đâu, nơi nào thường xuyên duy trì hoạt động chi bộ quân sự cấp xã có nề nếp, thì ở đó, nơi đó chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của dân quân được nâng cao, hoạt động có hiệu quả; công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã đạt kết quả thiết thực.

3. Phát huy vai trò chủ trì, phối hợp của của cơ quan quân sự địa phương, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công tác DQTV. 

4. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã; thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; tập trung nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, trình độ huấn luyện của cán bộ đơn vị DQTV. Coi trọng xây dựng dân quân thường trực, dân quân cơ động, DQTV biển, DQTV trên các địa bàn trọng điểm về quốc phòng. 

5. Nâng cao chất lượng dự báo tình hình, chủ động phối hợp trao đổi, thống nhất giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Công an và bộ, ngành  liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn DQTV phối hợp với các lực lượng khác trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới đất liền biển, đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng thủ dân sự.

6. Coi trọng tổng kết, phát hiện những vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn, gắn với bổ sung, điều chỉnh kịp thời chính sách, pháp luật về DQTV bảo đảm sự liên thông với pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

7. Làm tốt công tác bảo đảm ngân sách, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với DQTV. 

8. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện pháp luật về DQTV, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về DQTV.
Phần thứ hai

VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
I. LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ CHƯA THỂ CHẾ ĐẦY ĐỦ, TOÀN DIỆN CHỦ TRƯƠNG, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG 

Trong những năm qua, Đảng đã ban hành 07 nghị quyết, chỉ thị, có nhiều chủ trương, quan điểm về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, an ninh liên quan đến DQTV chưa được thể chế hóa đầy đủ trong Luật Dân quân tự vệ hiện hành, cụ thể:

1. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” và với quan điểm “…chú trọng xây dựng lực lượng DQTV…” trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

2. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới đã chỉ rõ “tiếp tục hoàn thiện thể chế để tăng cường sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước đối với lực lượng DQTVcoi trọng nâng cao chất lượng giáo dục và huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương”. 

3. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đã có những phát triển mới về xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng như “sẵn sàng vũ trang toàn dân bảo vệ Tổ quốc…”; điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân và DQTV theo hướng: “…cân đối giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, DQTV…; xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp, có chất lượng cao”. 

4. Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn đã có sự phát triển về đào tạo cán bộ cơ sở theo hướng:“cơ bản, theo chức danh, bảo đảm tính thiết thực.

5. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 xác định rõ: “xây dựng lực lượng vũ trang, nòng cốt là hải quân, không quân, cảnh sát biển, biên phòng, dân quân tự vệ biển mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế, sản xuất và khai thác tài nguyên biển”. 
6. Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, chỉ rõ: "...Chú trọng nâng cao chất lượng DQTV.... bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; nhất là ở các vùng trọng điểm, địa bàn chiến lược, như Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc, biên giới, hải đảo..." . 

7. Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), chỉ rõ: "Coi trọng việc xây dựng lực lượng DQTV hoạt động trên biển, đảo". 

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ CHƯA THỐNG NHẤT VỚI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
Hiến pháp năm 2013 quy định về “Nhà nước xây dựng... lực lượng DQTV vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”. Tuy nhiên, Luật hiện hành chưa cụ thể hóa đầy đủ quy định này. Bên cạnh đó, từ năm 2009 đến nay, nhiều văn bản QPPL về quốc phòng, an ninh, các văn bản QPPL khác liên quan đến DQTV đã được ban hành như: Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Quốc phòng (sửa đổi)..., các văn bản QPPL nêu trên có nhiều quy định mới liên quan đến tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ, chế độ, chính sách đối với DQTV. Vì vậy, nhiều quy định của Luật Dân quân tự vệ hiện hành không còn phù hợp, thiếu thống nhất, chưa đầy đủ, không đồng bộ trong hệ thống pháp luật, bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập cụ thể như sau:

1. Về thành phần của dân quân tự vệ
Tại khoản 1 Điều 4 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định: “DQTV gồm DQTV nòng cốt và DQTV rộng rãi”; khoản 1 Điều 5 quy định“DQTV nòng cốt là lực lượng gồm những công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV, được tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong các đơn vị DQTV”. Khoản 6 Điều 5 quy định “DQTV rộng rãi là lực lượng gồm những công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV đã được đăng ký, quản lý để sẵn sàng mở rộng lực lượng và huy động khi có lệnh của cấp có thẩm quyền”. Từ nội dung trên, để phù hợp với Điều 66 Hiến pháp năm 2013 và thống nhất với Luật Quốc phòng, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Công an nhân dân... cần phải quy định chung, thống nhất là “dân quân tự vệ”, không quy định “dân quân tự vệ nòng cốt; dân quân tự vệ rộng rãi” trong Luật Dân quân tự vệ sửa đổi, tránh  nhận thức khác nhau, tổ chức thực hiện không thống nhất trong tổ chức xây dựng, huy động, sử dụng, bảo đảm, chế độ, chính sách đối với DQTV. Mặt khác, việc giải thích DQTV rộng rãi như khoản 6 Điều 5 Luật Dân quân tự vệ hiện hành là chưa phù hợp, vì công dân chỉ được công nhận là DQTV khi có quyết định thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV. Do đó, DQTV rộng rãi chưa phải là DQTV mà là nguồn để tuyển chọn hoặc mở rộng DQTV. Vì vậy, phải quy định rõ thành phần của DQTV trong Luật này để bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng, thống nhất.

2. Về nguyên tắc tổ chức của dân quân tự vệ

Khoản 1 Điều 6 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định về : “Dân quân tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp; sự chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ huy trực tiếp của chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương”. 

Quy định này còn thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị quân đội có tổ chức tự vệ. Vì vậy, cần bổ sung vào nguyên tắc tổ chức của DQTV.

 3. Về độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia tự vệ
Điều 9 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định: “công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 50 tuổi đối với nam, đến 45 tuổi đối với nữ”. Theo đề nghị của hầu hết các cơ quan, tổ chức, địa phương đối với tự vệ ở cơ quan, tổ chức do ít có biến động về tổ chức, biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyển dụng hằng năm không nhiều nên cần kéo dài độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia tự vệ cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

4. Về quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ 

Điểm c khoản 3 Điều 11 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định:“Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định danh sách dân quân tự vệ nòng cốt”. Khoản 1 Điều 14 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định: “Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt được Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt”. Như vậy, Luật Dân quân tự vệ hiện hành chưa quy định việc quyết định từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV và từng công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV; quy định như trên không bảo đảm về thủ tục hành chính, hiệu lực pháp lý của văn bản không cao, gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho DQTV. Vì vậy, cần bổ sung quy định việc cấp quyết định cho từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia, cũng như hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV.

5. Về việc miễn, công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực
Khoản 2 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định: “Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân thường trực thì được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ…”. Tại khoản 4 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định “Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực thì được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình”. Vì vậy, cần bổ sung quy định dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực thì được công nhận  hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và quyền lợi của DQTV thường trực.
6. Về quy định thôi trước thời hạn, được nghỉ, đưa ra khỏi danh sách dân quân tự vệ

Điểm a khoản 1 Điều 12 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định: “phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi” được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Quy định như trên là chưa đầy đủ, chưa phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Vì vậy, cần bổ sung quy định này theo hướng:  dân quân nữ có thai được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV, khi thực hiện các biện pháp tránh thai được nghỉ thực hiện nhiệm vụ dân quân tự vệ, bảo đảm quyền lợi cho nữ DQTV và phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

7. Về tổ chức chỉ huy dân quân tự vệ

Điều 16 Luật Quốc phòng năm 2005 quy định:“DQTV có hệ thống chỉ huy được tổ chức theo quy định của pháp luật; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người chỉ huy cao nhất trong Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; khoản 2 Điều 17 Luật Dân quân tự vệ hiện hành chỉ quy định về tổ chức chỉ huy quân sự cơ sở gồm: “Thôn đội; Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở nơi có tổ chức lực lượng tự vệ, có lực lượng dự bị động viên và nguồn sẵn sàng nhập ngũ theo quy định của pháp luật”. Khoản 2 Điều 20 quy định “Chỉ huy quân sự cơ sở gồm: a) Thôn đội trưởng; b) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã; c) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở”. 
Như vậy, Luật Dân quân tự vệ hiện hành chưa quy định đầy đủ các chức vụ chỉ huy đối với DQTV. Vì vậy cần bổ sung quy định chức vụ chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh quân khu, Tư lệnh quân chủng Hải quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, chỉ huy đơn vị quân đội có tổ chức tự vệ vào Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) để phù hợp với hệ thống tổ chức, chỉ huy đối với DQTV. 

8. Về tổ chức dân quân tự vệ biển
Điểm b khoản 1 Điều 18 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định: “cấp xã ven biển, xã đảo, tổ chức tiểu đội, trung đội dân quân biển” là chưa phù hợp với giải thích từ ngữ tại khoản 4 Điều 5 Luật Dân quân tự vệ hiện hành, vì chưa quy định tổ chức dân quân tự vệ biển phải có phương tiện hoạt động trên biển. Mặt khác, chưa quy định việc tổ chức DQTV biển ở cấp tỉnh, cấp huyện, do đó cần quy định cụ thể việc tổ chức DQTV biển trong Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)  theo hướng: tổ chức DQTV biển phải có phương tiện hoạt động trên biển, ở cấp tỉnh, huyện, xã, cơ quan, tổ chức.  Bảo đảm cơ sở pháp lý để tổ chức, thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

9. Về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 19 Luật Dân quân tự vệ hiện hành chỉ quy định chung về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, chưa quy định đầy đủ điều kiện tổ chức tự vệ ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp dẫn tới thiếu cơ sở pháp lý, khó khăn trong việc tổ chức tự vệ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Khoản 2 Điều 19 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định: “Doanh nghiệp chưa tổ chức lực lượng tự vệ, thì chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của chủ doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức cho người lao động của doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ ở địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.” Quy định này không khả thi vì hiện nay chưa có doanh nghiệp và địa phương nào thực hiện được. 

Vì vậy, cần quy định đầy đủ điều kiện tổ chức tự vệ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nên bỏ quy định khoản 2 Điều 19 Luật Dân quân tự vệ hiện hành.

10. Về thôn đội

Điều 24 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của thôn đội. Điểm đ khoản 1 Điều 28 quy định thẩm quyền thành lập, giải thể thôn đội. Chưa quy định thành phần thôn đội. Thực tế những năm qua chưa có địa phương nào thành lập thôn đội. Vì vậy, nên bỏ quy định này.

11. Về Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương
Khoản 3 Điều 20, Điều 23, điểm a khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 29, Điều 30, khoản 1 Điều 45, khoản 2 Điều 62 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định về Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương và cán bộ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương. Những vấn đề này đã được quy định tại Luật Quốc phòng (sửa đổi) để phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương.

Vì vậy, không quy định Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương trong Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

12. Về chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 

Tại khoản 1 Điều 21 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định: “... chỉ huy phó là cán bộ kiêm nhiệm”; 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Hiện nay Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong cả nước đã quyết định chức danh chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là người hoạt động không chuyên trách. Vì vậy, nên bổ sung quy định chức danh chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

13. Về Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 

Điều 22 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, nhưng chưa quy định điều kiện thành lập Ban chỉ huy quân sự ở cơ quan, tổ chức. Mặt khác, việc tổ chức Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức gắn với các đầu mối cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, việc quy định chỉ tổ chức ở cơ sở là chưa phù hợp.

Vì vậy, cần quy định rõ việc tổ chức Ban chỉ huy quân sự ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cho phù hợp vào Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). 

14. Về thẩm quyền thành lập, giải thể đơn vị dân quân tự vệ

 Điều 28 Luật Dân quân tự vệ hiện hành chưa quy định thẩm quyền thành lập, giải thể trung đội DQTV thông tin và đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội. Vì vậy, cần bổ sung quy định vào Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).
15. Về hoạt động của dân quân tự vệ

Từ Điều 37 đến Điều 43 Chương IV Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định việc lập, phê chuẩn kế hoạch hoạt động; hoạt động sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu; bảo vệ biên giới biển đảo; bảo vệ an ninh chính trị, an toàn xã hội, vận động nhân dân và tham gia xây dựng cơ sở; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường. Quy định tại các Điều luật trên có nhiều nội dung trùng với nhiệm vụ của DQTV được quy định tại Điều 8 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; chưa điều chỉnh đầy đủ hoạt động của DQTV trong tình hình hiện nay. Việc quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp tại chương này là chưa phù hợp và trùng với quy định tại Chương VII quản lý nhà nước về DQTV.

Vì vậy, cần bổ sung quy định điều chỉnh cụ thể hoạt động của DQTV cho phù hợp với tình hình hiện nay.

16. Về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã
Khoản 3 Điều 46 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định: “Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên”. Chưa quy định cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã trước đó đã có thời gian công tác liên tục ở các ngành khác được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề nghiệp được cộng nối với thời gian hưởng phụ cấp thâm niên khi là cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Vì vậy, cần thu hút quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ để bảo đảm hiệu lực pháp lý cao hơn, thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc. 
17. Về tiền ăn của cán bộ, chiến sĩ dân quân 
Luật Dân quân tự vệ hiện hành chỉ quy định hỗ trợ tiền ăn cho dân quân  khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú không có điều kiện đi, về hằng ngày (điểm b khoản 2 Điều 47) và dân quân biển (điểm a khoản 1 Điều 48); chưa quy định bảo đảm tiền ăn cho dân quân khi thực hiện nhiệm vụ; do quy định chỉ là hỗ trợ nên thực tế nhiều địa phương có hỗ trợ, có địa phương không hỗ trợ. Qua tổng kết, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị cần quy định rõ việc bảo đảm tiền ăn cho dân quân khi làm nhiệm vụ vào Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

18. Về nhiệm vụ chi cho dân quân tự vệ 

Điều 53 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng; Điều 54 nhiệm vụ chi của địa phương; Điều 55 nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức đã bộc lộ trùng lặp nhiệm vụ chi trong bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, hoạt động tuyên truyền Ngày truyền thống, đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; dẫn tới không rõ trách nhiệm trong bảo đảm chi cho công tác DQTV trong phân cấp. Vì vậy, cần quy định rõ phân cấp, nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

19. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về dân quân tự vệ
Khoản 2 Điều 54 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân song lại quy định tại Điều 54 nhiệm vụ chi của địa phương là chưa phù hợp cần điều chỉnh về Chương Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về DQTV vào Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). 

Khoản 3 Điều 44 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định về “Chủ tịch Ủy ban nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức... phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định điều động của cấp có thẩm quyền”. Trong khi đó, Điều 44 chỉ quy định về thẩm quyền điều động DQTV. Vì vậy, cần phải chuyển quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Dân quân tự vệ hiện hành về Chương Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về DQTV vào Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). 

Điều 58 Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, song các quy định khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 58 điều chỉnh đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy quân sự cấp xã là chưa phù hợp với thẩm quyền quy định tại Luật Tổ chức chính phủ năm 2015. Vì vậy, cần bỏ quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 58 Luật Dân quân tự vệ hiện hành.

Điều 61 Chương VII Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Trong khi đó Chương VII là Chương Quản lý nhà nước về DQTV chỉ điều chỉnh trách nhiệm Bộ Quốc Phòng, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, không điều chỉnh trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Vì vậy, cần bỏ quy định này và bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vào Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). 

Chương VII Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định Quản lý nhà nước về DQTV song chưa quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cần phải bổ sung vào Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). 

20. Về bố cục 
Chương V Chế độ, chính sách đối với DQTV và Chương VI Kinh phí bảo đảm trong Luật Dân quân tự vệ hiện hành về bản chất là quy định về bảo đảm cho công tác DQTV. Mặt khác, quy định có nội dung chưa đầy đủ, còn trùng lặp. Vì vậy, cần gom gộp thành một Chương Chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm trong Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). 

Ngoài ra, cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định, sử dụng từ ngữ, kỹ thuật lập pháp bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tránh trùng lặp, khả thi.
Những bất cập trên đã được các địa phương, cơ quan, tổ chức xem xét một cách nghiêm túc qua tổng kết 8 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ. Hầu hết các địa phương, cơ quan, tổ chức đều kiến nghị bổ sung vào Luật Dân quân tự vệ  (sửa đổi).   
Phần thứ ba

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH
Thời gian tới, xu thế chung của thế giới, khu vực vẫn là hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Tuy nhiên, tình hình an ninh, chính trị tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột sắc tộc, khủng bố, tranh cấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo làm gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, ổn định và sự phát triển; tình hình Biển Đông sẽ có những diễn biến mới. Cục diện thế giới đa cực hình thành ngày càng rõ hơn. Các nước lớn vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối quan hệ quốc tế. Các nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược, hình thành những tập hợp lực lượng mới trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn nhiều khó khăn thách thức. Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và hình thái chiến tranh mới.
Châu Á - Thái Bình Dương trong đó có Đông Nam Á vẫn là khu vực phát triển năng động nhất thế giới, nơi cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn. Tuy ít có khả năng xảy ra chiến tranh, xung đột lớn, những tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo sẽ gia tăng không loại trừ khả năng có thể có đột biến. Với việc hình thành cộng đồng vào năm 2015, ASEAN có điều kiện phát huy tốt hơn vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực; nhưng sự đoàn kết thống nhất nội khối chịu sự tác động lôi kéo, chia rẽ của các nước lớn, nhất là trong những vấn đề các thành viên có lợi ích khác nhau, như Biển Đông, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông. 

 Trong nước, sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, xuất hiện những vấn đề phức tạp mới ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá ta về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa  lợi dung vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động, thực hiện “diễn biến hòa bình” nhằm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Tranh chấp biển, đảo sẽ diễn biến gay gắt, phức tạp hơn. Có thể xuất hiện thêm những khác biệt về lợi ích và quan hệ phức tạp hơn giữa ta với các nước láng giềng.

Tác động mặt trái của kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng bộc lộ rõ và gay gắt. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cùng sự xuống cấp về các giá trị văn hóa, đạo đức, tình trạng phân cực giàu nghèo. Trên một số vùng chiến lược, trọng điểm (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các thành phố lớn) còn tiểm ẩn các yếu tố gây mất ổn định, không loại trừ xảy ra bạo loạn chính trị. Nguy cơ xảy ra khủng bố, chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng tăng. Vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Tình hình trên đã, đang và sẽ tác động sâu sắc, toàn diện, trực tiếp đến việc thực hiện công tác quốc phòng quân sự, công tác DQTV ở địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

1. Đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về DQTV làm chuyển biến căn bản, toàn diện về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương các cấp và toàn dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ DQTV trong thực hiện công tác DQTV; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới và Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Bí thư Trung ương Đảng, coi trọng nâng cao chất lượng chính trị trong lực lượng DQTV, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt trên 21% (Năm 2017 Đảng viên trong DQTV đạt 20,1%).
3. Thể chế đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng pháp luật về DQTV phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản QPPL có liên quan để hoàn thiện dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

4. Tập trung chỉ đạo, nghiên cứu tháo gỡ khó khăn về tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của tự vệ trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chú trọng xây dựng dân quân thường trực, cơ động, DQTV biển, DQTV phòng không, pháo binh trên các địa bàn trọng điểm về quốc phòng.

5. Đổi mới toàn diện về công tác huấn luyện DQTV, phân cấp cho cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh quyết định chương trình huấn luyện chi tiết phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ của DQTV trên các địa hình ở các vùng, miền, địa phương. Phân cấp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, nâng cao trình độ về mọi mặt, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện về công tác DQTV cho cơ quan quân sự địa phương các cấp, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và cán bộ chỉ huy đơn vị DQTV.
6. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của DQTV, thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động của DQTV với các lực lượng trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển, đảo và phòng thủ dân sự, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các hoạt động phá hoại, gây rối, kích động, biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch. Làm nòng cốt cùng toàn dân tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống chữa cháy và bảo vệ rừng, khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tích cực chủ trương xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
7. Thường xuyên củng cố kiện toàn Ban chỉ huy quân sự cấp xã; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã gắn với việc bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo, từng bước chuẩn hóa 100% trình độ đại học ngành quân sự cơ sở; đổi mới toàn diện công tác đào tạo theo hướng trang bị cho người học có kiến thức, kỹ năng toàn diện, đảm nhiệm và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã, có đủ năng lực để tham gia cấp ủy, HĐND, UBND cấp xã, có kiến thức về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, pháp luật, kinh tế - xã hội phù hợp với cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao và đảm nhiệm các chức vụ cao hơn.
8. Hằng năm, các địa phương bố trí ngân sách bảo đảm cho công tác DQTV; bảo đảm đúng, đủ số lượng, chất lượng trang phục DQTV; quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng của DQTV theo quy định của pháp luật; mua sắm, trang bị công cụ hỗ trợ và vũ khí tự tạo cho DQTV; giải quyết dứt điểm tình trạng chậm bảo đảm kinh phí cho công tác DQTV. Đối với Ban chỉ huy quân sự chưa có trụ sở phải bố trí nơi làm việc riêng; có kế hoạch từng bước đầu tư xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự cấp xã phù hợp với điều kiện của từng địa phương. 

9. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, chấn chỉnh khuyết điểm, yếu kém; thực hiện sơ kết, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về DQTV.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải pháp xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và có đủ điều kiện xây dựng lực lượng tự vệ.
2. Đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật Dân quân tự vệ để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phù hợp xây dựng DQTV đáp ứng yêu cầu thực tiễn./.
	Nơi nhận:                                                                      

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- UBQP&AN của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND các tỉnh, Thành phố;

- Các bộ, ngành có liên quan;

- Bộ Tổng Tham mưu;

- Văn phòng BQP;

- Cục DQTV/BTTM;

- Vụ Pháp chế BQP;

- Lưu: VT, NC; U100.                                                  
	BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Ngô Xuân Lịch








� 399.803 cán bộ với 5.828 lớp cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp (cấp bộ 01 lớp, 528 đ/c, thời gian 3 ngày; cấp quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội 9 lớp, 319 đ/c, thời gian 15 ngày; cấp tỉnh 289 lớp, 53.872 đ/c, thời gian 578 ngày; cấp huyện 2.409 lớp, 342.274 đ/c, thời gian 4.336 ngày)





� Đã đào tạo 26.982, đang đào tạo 6.387. Sau đào tạo, đã bố trí 9.783 người giữ chức Chỉ huy trưởng, 9.729 người giữ chức Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; 1.722 đồng chí được bố trí các chức danh khác như trung đội trưởng dân quân cơ động và một số chức danh thuộc tổ chức, ngành, đoàn thể ở cấp xã; 
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